
MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn 8-Cánh diều  
a) Ma trận 
	TT 
	Kĩ năng 
	Nội dung/ đơn vị kiến thức 
	Mức độ nhận thức 
	Tổng 
% 
điểm 

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận 
dụng 
	Vận 
dụng cao 
	

	
	
	
	TN KQ 
	TN TL 
	TN KQ 
	TN TL 
	TN KQ 
	TN TL 
	TN KQ 
	TN TL 
	

	1 
	Đọc hiểu 
	1. Văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ (ngoài CT SGK) 
	4 
	0 
	4 
	1 
	0 
	1 
	0 
	0 
	50 

	
	
	Tỉ lệ % 
	10 
	0 
	10 
	15 
	0 
	15 
	0 
	0 
	

	2 
	Viết 
	2. Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ 
	0 
	1* 
	0 
	1* 
	0 
	1* 
	0 
	1* 
	50 

	
	
	Tỉ lệ % 
	0 
	5 
	0 
	20 
	0 
	15 
	0 
	10 
	

	
	Tổng % điểm 
	15 
	45 
	30 
	10 
	100 

	
	
	60 
	40 
	


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Bản đặc tả và Hướng dẫn chấm. Trong bảng: TN (Trắc nghiệm), TL (Tự luận); dấu*chỉ câu tương tự như câu trên, có nghĩa là như trên. 
b) Bản đặc tả 
	TT 
	Chương/ Chủ đề 
	Nội dung/ đơn vị 
kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi  theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 

	1 
 
	Đọc hiểu 
	Văn bản thơ sáu chữ, bảy chữ. (Ngữ liệu ngoài 
SGK) 
	Nhận biết: 
- Nhận biết được thể thơ, đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, nhan đề bài thơ. Nhận biết được hình ảnh, chi tiết tiêu biểu, nhân vật trữ tình trong bài thơ. 
- Nhận biết được các biện pháp tu từ trong bài thơ.  
Thông hiểu: 
- Xác định được bố cục, mạch cảm xúc của bài thơ. 
- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh và một số thủ pháp nghệ thuật. 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ.  
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật. 
Vận dụng: 
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ.  
-Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản. 
	4 TN 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	4TN 
1TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	1TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

	2 
	Viết 
	Đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ sáu chữ, bảy 
chữ 
  
 
	Nhận biết:   
Đoạn văn đảm bảo bố cục 3 phần (mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn); đúng kiểu bài nêu cảm xúc về một đoạn thơ/bài thơ.  
Thông hiểu: 
Đoạn văn nêu được những suy nghĩ, cảm xúc của người viết về các yếu tố hình thức, nội dung của bài thơ. Vận dụng: 
Đoạn văn thể hiện được rõ ràng suy nghĩ, cảm xúc và đưa ra được những lí giải phù hợp, thuyết phục cho cảm xúc của người viết. Vận dụng cao:  
Đoạn văn có diễn đạt mới mẻ, phát hiện tinh tế, thể hiện được những suy nghĩ, cảm xúc sâu sắc, có giọng văn mang đậm cá tính của người viết. 
	 
1*TL 
	 
1*TL 
	 
1*TL 
	 
1*TL 

	Tổng 
	
	4 TN 
1*TL 
	4TN 
2*TL 
	2* TL 
	1*TL 

	Tỉ lệ % 
	
	15 
	45 
	30 
	10 
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